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From: haiquantrungduong@googlegroups.com <haiquantrungduong@googlegroups.com> On Behalf of 
Duke Nguyen 
Sent: Tuesday, January 9, 2024 9:48 AM 
To: Hội Dallas-Fort Worth <haiquantrungduong@googlegroups.com> 
Subject: Fwd: Danh sách TPB/HQ do ông Nguyễn Huy Điền chuyển 
 
Fwd danh sách TPB HQVNCH do Chiến hữu Nguyễn Huy Điền 
Nxduc 
Sent from my iPhone 
 
Begin forwarded message: 
From: "Phạm N. Khôi" <pham.n.khoi@gmail.com> 
Date: January 8, 2024 at 10:01:58 PM CST 
To: undisclosed-recipients; 
Subject: Fwd: Danh sách TPB/HQ do ông Nguyễn Huy Điền chuyển 
 

Xin chuyển 
(Xin mở file attachment đính kèm) 
 
---------- Forwarded message --------- 
Chào Anh Thành Hội Trưởng Hội Hải Quân Lưu Đày & Thân Hữu tiểu 
bang Washington. 
 
Dưới đây là hình ảnh và lý lịch một số anh em TPB mà tôi có. Chúc may 
mắn. 
 
Nguyễn Huy Điền Quản Nội Trưởng* Hội Sĩ Quan Hải Quân Từ Các Khóa Lưu 
Đày Tiểu Bang Washington 
 
* Quý Quan Lưu Đày tại Seattle thấy tui siêng năng, dễ bảo cho nên đặc 
cách phong cho tôi làm Quản Nội Trưởng. Danh xưng danh gọi là từ đây mà 
ra. 
 
Quản Điền. 
Email: dien.nguyen44@yahoo.com 
nguyen.h.dien@gmail.com 
Cell: 425-487-9714 
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CHIẾN HỮU NGUYỄN XUÂN DỤC CHUYỂN ĐẠT DANH SÁCH TPB/HQ TỪ ÔNG 
NGUYỄN HUY ĐIỀN {SEATTLE, WASHINGTON} 
 
1. TPB Nguyễn Văn Bảo, số quân: 73A/700 967. Sở Phòng Vệ Duyên Hải/ Đội Xung Kích 
Biệt Hải.  KBC 3550. Hải Quân. Đơn vị đóng tại Đà Nẳng.. Bị thương năm 1972 tại Đà Nẳng. 
Cụt chân trái trên gối. Địa chỉ: 992 A1, tổ 40, ấp Vườn Ḍừa, xã Phước Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai.  Điện thoại: 093 7585 219. {TRÙNG VỚI DANH SÁCH # 9 CỦA HỘI HẢI 
QUÂN TRÙNG DƯƠNG} 
 
 

 

 

 
 
2. TPB Nguyễn Văn Thế, số quân: 77A/700061, Hải Quân, phục vụ tại bộ Tư Lịnh Hạm Đội 
HQ 802. Bị thương năm 1974 tại Biển Vũng Tàu. Anh Thế có nhiệm vụ canh gác tại Hạm Kiều, 
lâu lâu phải thẩy lựu đạn hơi MK3 xuống biển để đề phòng người nhái VC.  Chẳng may trong lúc 
quăng lựu đạn xuống biển, trái lựu đạn lại bị vướng vào dây lan can mắc xung quanh tàu.  Lựu 
đạn nổ làm cho anh Thế bị thương nặng. Cụt chân phải.  ̣Địa chỉ: 111 ấp Mỹ Thanh, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại:037-301-0907 {TRÙNG VỚI DANH SÁCH # 15 CỦA HỘI HẢI 
QUÂN TRÙNG DƯƠNG} 
 
3. TPB Trịnh Cho, số quân: 58A/700217 Thượng Sĩ Khối Quân Y Hải Quân, đóng tại Hải Quân 
Công Xưởng kbc 3352, hiện nay bị ung thư di căn, đang nằm tại Bịnh Viện Ung Thư. Địa chỉ: 17 
hẻm 37 Ngô Tất Tố, phường 21 quận Bình Thạnh, điện thoại: 091 3134 070. {QUA ĐỜI} 
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4. TPB Nguyễn Văn Vạng, Hải Quân, số quân: 71A/700 546. Giang Đoàn 60 Tuần Thám.  
Đóng tại Hội An Đà Nẵng. Bị thương năm 1970, , vai, lưng, ngực bị trúng miểng B40.  Địa chỉ: 
tổ 7 ấp Tân Long, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.  Điện thoại:037 3527 164. 
 

 
 
 

 

 

 
 
5. TPB Nguyễn Văn Cho, số quân: 68A/700684 Giang Đoàn 70 Thủy Bộ, đóng tại Sẻo Rô, 
Rạch Giá Kiên Giang, học khoá 46 Tân Binh Cam Ranh, năm 1970 học khóa Hạ Sĩ Quan tại Hải 
Quân Công Xưởng chuyên nghiệp 6 tháng. Đến năm 1972 biệt phái về Căn Cứ Yểm Trợ Tiếp 
Vận Bình Thủy Cần Thơ, trúng miểng pháo kích, gẫy nát hai xương tay trái. Địa chỉ: 46/2 
đường số 3 khu phố 6 phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Điện thoại: 090 7382 555. 
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6. TPB Hải Quân Võ Văn Hùng, Hạ Sĩ, số quân 71A/703523, Trọng pháo tàu PGM (Patrol Gun 
Motor Boat) Tuần Duyên Hạm 603- Kiến Vàng. Bị thương do giây neo tàu bị đứt, đập vào đầu, 
hư não bộ. Địa chỉ: Thôn Phước Trạch, Xã Diên Toàn, Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 
{KHÔNG CÓ SỐ ĐIỆN THOẠI} 
 
 

 

 

 
 
7. Cao Văn Điền. Sinh năm 1950. Số quân: 70A/700143. Cấp bậc Hạ Sĩ.  Đơn vị: Trước đây phục 
vụ tại Giang Đoàn 26 Xung Phong đóng tại Long Xuyên, sau đổi qua PBR 552 Borac. Đơn vị 
cuối cùng: Trung Tâm Hành Chánh/BTL/Hải Quân.  Bị thương ngày:18/7/1969 tại Trà Cú, Vàm 
Cỏ Đông, cụt chân trái vì đạn B40. Giải ngũ năm 1970.  Địa chỉ: 3/1 đường số 9, khu phố 4, 
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phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Phone 091 3176 566. {TRÙNG VỚI DANH SÁCH # 1 
CỦA HỘI HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG} 
 
8. TPB Hồ Công Tình, số quân:64A/700605 Khóa 34 Thủy Thủ, Duyên Đoàn 16 Quảng Ngãi, 
ngành vận chuyển. Bị thương tháng 2/1968 Tết Mậu Thân, bị phục kích tại chợ Phú Thọ Quảng 
Ngãi, bị bắn cụt chân phải, hư mắt phải, mổ bụng. Địa chỉ: đội 3 xóm Tiêu, làng Cổ Thành, xã 
Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 038 9518 126. 
 

 
 
 

 

 

 
 
9. TPB Nguyễn Văn Sót, số quân: 70A/700409 Tiền Danh Yểm Trợ Hải Quân Bến Lức.  Bị 
thương pháo kích ngày 12/4/1975 tại Gò Dầu Thượng Tây Ninh. Cụt 2 chân.  Địa chỉ: 32/4N 
phường Tân Chánh Hiệp đường 55 Quận 12 điện thoại 0347 485 190. {TRÙNG VỚI DANH 
SÁCH # 13 CỦA HỘI HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG} 
 
10. Nguyễn Xuân Hòa, số quân: 72A/ 701863. Trung Sĩ Tiếp Vận. KBC 6657.  Bị thương ngày 
08/06/1974 tại Bình Thủy, Cần Thơ. Trúng đạn, cụt chân trái.  Hiện cư ngụ: Tân Thuận, Hàm 
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Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Phone: 098 3416 240 {TRÙNG VỚI DANH SÁCH # 16 CỦA HỘI 
HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG} 
 

 
 
11. Nữ Quân Nhân Trần Thị Thiên Hương, Số Quân: 68/ 600 342. Cấp Bậc: Trung sĩ nhất. Nhập 
ngũ: 5/5/1966. Tình nguyện đầu quân học quân sự tại Trung Tâm Huấn Luyện (TTHL) Nữ Quân 
Nhân (NQN) đường Nguyễn Văn Thoại. Học căn bản quân sự 2 tháng. Phục vụ tại 
TTQTHL/NQN.  Học khoá 3/66 CBQS ngành Tổng Đài Điện Thoại Bộ Tư Lịnh Không Quân, 
cần quân số nên được bổ nhiệm căn cứ 92 Pleiku. 
Hiện nay bị: ung thư cổ tử cung di căn xương. 
Địa Chỉ: Ấp 1,thị trấn Vinh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Điện Thoai: 0251 627 2316.  Còn 
đầy đủ giấy tờ. Gia cảnh rất nghèo, được địa phương chứng nhận: gia đình nghèo.  Chồng là Hải 
Quân Tử Sĩ Nguyễn Tôn Nhị ,Trung Sĩ. Số Quân: 63A701.842. Nhập ngũ: 1965.  Đơn 
vị:Giang Đoàn 52 Tuần Thám.Tử trận 29/11/1973,tại: Mỹ Hảo 2, xã Tương Bình Hiệp,Thủ Dầu 
Một.  Lý do: Giang đĩnh tuần tiễu vừa cặp bờ sông, gần nhà máy xay lúa thì bị trúng mìn của VC. 
 
Tổn thất 1 thuyền trưởng chết. 
1 thuyền phó là Hạ sĩ NGUYỄN TÔN NHỊ ( chết ) 1 thuyền viên ( chết ) 
1 thiếu uý BỜ ( chết ) 
Còn một Giang đĩnh có Thiếu uý TRUNG bị thương. 
Năm 1970 NGUYỄN TÔN NHI có đi sang Mỹ 7 tháng để lãnh tàu 
{SỐ ĐIỆN THOẠI KHÔNG ĐÚNG, NỮ QUÂN NHÂN TRẦN THỊ THIÊN HƯƠNG QUA 
ĐỜI GIỮA NĂM 2023 VÌ BỆNH UNG THƯ} (Chiến hữu Nguyễn Huy Điền cập nhật ngày Thứ 
Sáu, 16 tháng 02 năm 2024) 
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Nữ Quân Nhân Trần Thị Thiên Hương 

 

 
Nữ Quân Nhân Trần Thị Thiên Hương qua đời 

giữa năm 2023 vì bệnh ung thư 

 
Hạ Sĩ Nguyễn Tôn Nhị 

 
12. TPB Nguyễn Văn Ni, số quân: 68 A/701 438 Hải Quân, tân binh khoá 54 Giang Đoàn 40 
Ngăn Chặn đóng tại Nhà Bè. Khoá 3/70 tại trung tâm huấn luyện Cam Ranh. Ra trường về Tiền 
Doanh Yểm Trợ Bến Lức. Tiền phương Gò Dầu Hạ. Năm 1972 về Giang Đoàn 43 Ngăn Chặn tại 
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Mộc Hoá, Kiến Bình, làm QUẢN NỘI TRƯỞNG. 
Gia cảnh thật tội: rất nghèo, vợ và hai người con đều bị bệnh tâm thần. 
Vợ Trần thị Nhì 71 tuổi bệnh tâm thần và mù. 
Con gái Nguyễn Phương Oanh  46 tuổi, bệnh tâm thần 
Con trai Nguyễn Duy Trung 31 tuổi,bệnh tâm thần. 
Địa Chỉ: ấp Hưng Thạnh, xã Long Hưng, thị xã Gò Công. tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 076 
7954 565 
 

 
 
Sáng nay tại thị xã Tân Uyên, dưới thời VNCH địa phận nầy thuộc tỉnh Biên Hòa, sau 75 Tân 
Uyên sát nhập vào tỉnh Bình Dương. Thiện Nguyện Viên trao 200 dollars của Hải Quân 
Trương Vĩnh Thái, nguyên Hạm Phó Cơ Xưởng Hạm HQ-802 Vĩnh Long, nhờ chúng tôi 
trao lại cho Anh TPB Phạm Văn Hạnh.  Anh Hạnh nhờ chuyển lời cảm ơn Niên Trưởng 
Trương Vĩnh Thái. 
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13. TPB Phạm Văn Hạnh, số quân: 71A/705069 Bộ Tư Lịnh Người Nhái KBC 3353.  Giang 
Đoàn 45 Ngăn Chặn Biệt Hải Liên Đoàn Người Nhái. Du học bổ túc tại Phi Luật Tân 3 
tháng năm 1971, về phòng 7 Nha Kỹ Thuật tại Sơn Trà Đà Nẳng. Bị thương ngày 28/4/75 tại 
Năm Căn Cà Mau, tàu trúng B40, cụt tay trái. Địa chỉ: phòng trọ tổ 5 ấp 3 xã Hội Nghĩa thị xã 
Tân Uyên tỉnh Bình Dương, điện thoại: 038 7253 425. Nghèo lắm. 
 

 
 
14. TPB Nguyễn Văn Phủ, Hải quân, số quân: 72A/705 175. KBC 6635. Đã học sơ đẳng 
chuyên nghiệp khóa 8C/70 tại TTHL Cam Ranh KBC 3319. Bị thương 17/6.1972 tại Cát Lở, 
Vũng Tàu. Đang công tác trên tàu LCM 8008 thì bị vướng mìn. Cụt tay trái, chân phải bị 
miểng, điếc 5/5. Địa chỉ: 133 ấp 7 xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Điện thoại 
nhà: 0272 371 2939. Cell:096 977 5618 vợ Nguyễn Thị Mót. {TRÙNG VỚI DANH SÁCH # 12 
CỦA HỘI HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG} 
 
Quản Điền. 
Email: dien.nguyen44@yahoo.com 
nguyen.h.dien@gmail.com 
Cell: 425-487-9714 
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